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Số:           /QĐ-UBND 

 
Thái Nguyên, ngày       tháng      năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Lao động, tiền lương; 

quản lý lao động ngoài nước; an toàn, vệ sinh lao động; việc làm; lưu trữ 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;  

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát 

thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về 

thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận 

Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia; Nghị định số 367/2025/NĐ-CP ngày 

31/12/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính 

theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công 

quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm 

Văn phòng Chính phủ quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa 

hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên 

môi trường điện tử; 

Căn cứ Thông tư số 03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm 

Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định số 

118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính 

theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công 

quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 641/QĐ-BNV ngày 09/6/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ 

tại Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP và Thông tư số 09/2026/TT-BNV các 

lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ; 
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Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 735/TTr-SNV ngày     

14/6/2026.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính 

các lĩnh vực: Lao động, tiền lương; quản lý lao động ngoài nước; an toàn, vệ sinh lao 

động; việc làm; lưu trữ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên 

(có Phụ lục I kèm theo). 

Điều 2. Bãi bỏ 17 thủ tục hành chính (16 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 01 thủ tục 

hành chính cấp xã), bao gồm: 

1. Bãi bỏ 02 thủ tục hành chính cấp tỉnh lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước 

gồm: 01 thủ tục hành chính (số thứ tự 02 mục III, Phần A) tại Phụ lục I ban hành 

kèm theo Quyết định số 1268/QĐ-UBND ngày 07/5/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Thái Nguyên về việc công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Người có 

công; văn thư và lưu trữ nhà nước; quản lý lao động ngoài nước; lao động, tiền lương 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên; 01 thủ tục hành 

chính (số thứ tự 01 mục II, Phần A) tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 

1532/QĐ-UBND ngày 27/5/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về việc 

công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Việc làm, quản lý lao động 

ngoài nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên. 

2. Bãi bỏ 05 thủ tục hành chính cấp tỉnh lĩnh vực việc làm (số thứ tự 01, 02, 

03, 04, 05) tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 77/QĐ-UBND ngày 

15/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về việc công bố danh mục thủ 

tục hành chính lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ 

tỉnh Thái Nguyên. 

3. Bãi bỏ 05 thủ tục hành chính cấp tỉnh lĩnh vực lao động, tiền lương, gồm: 

04 thủ tục hành chính (số thứ tự 01, 02, 03, 04 mục IV, Phần A, Phụ lục I) ban 

hành kèm theo Quyết định số 1268/QĐ-UBND ngày 07/5/2026 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Thái Nguyên về việc công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Người 

có công; văn thư và lưu trữ nhà nước; quản lý lao động ngoài nước; lao động, tiền 

lương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên; 01 thủ tục 

hành chính (số thứ tự 02) tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 1147/QĐ-UBND 

ngày 16/4/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành 

chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội 

vụ tỉnh Thái Nguyên.  

4. Bãi bỏ 03 thủ tục hành chính cấp tỉnh lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động 

(số thứ tự 01, 03, 04) tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 1134/QĐ-UBND 

ngày 15/4/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về việc công bố danh mục 
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thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên. 

5. Bãi bỏ 01 thủ tục hành chính cấp tỉnh lĩnh vực văn thư lưu trữ và lưu trữ 

nhà nước (số thứ tự 01 mục II, Phần A) tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định 

số 1268/QĐ-UBND ngày 07/5/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về 

việc công bố Danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Người có công; văn thư và 

lưu trữ nhà nước; quản lý lao động ngoài nước; lao động, tiền lương thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên.  

6. Bãi bỏ 01 thủ tục hành chính cấp xã lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước 

(số thứ tự 01 mục II) tại Phụ lục I bàn hành kèm theo Quyết định số 2229/QĐ-UBND 

ngày 26/6/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về việc công bố danh mục 

thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên. 

(Có Phụ lục II kèm theo). 

Điều 3. Giao Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân các xã, phường có trách nhiệm công 

khai nội dung thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công theo quy 

định; thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định này và Quyết 

định số 641/QĐ-BNV ngày 09/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã công khai trên 

Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).  

Điều 4. Hiệu lực thi hành: 

1. Đối với thủ tục hành chính quy định tại Thông tư số 09/2026/TT-BNV ngày 

15/5/2026 có hiệu lực kể từ ngày 30/6/2026. 

2. Đối với thủ tục hành chính quy định tại Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP 

ngày 18/5/2026 có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2026 đến ngày 28/02/2027. 

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng 

các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các xã, phường và các tổ chức, cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 

- Bộ Nội vụ; 

- Cục Kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp; 

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

- Trung tâm Thông tin tỉnh (Công khai TTHC); 

- Lưu: VT, HCC. 
Longtt.6/2026 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Loan 

 



Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG; VIỆC LÀM; AN TOÀN,  

VỆ SINH LAO ĐỘNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH THÁI NGUYÊN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày         /    /2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên) 

  

 

STT Tên TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

Cơ 

quan 

thực 

hiện 

Hiệu lực 

từ ngày 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (2) 

I. Lĩnh vực Lao động - Tiền lương (1) 

1 Rút tiền ký 

quỹ của 

doanh 

nghiệp cho 

thuê lại lao 

động 

- 10 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận được hồ 

sơ đầy đủ, hợp lệ đối 

với việc chấp thuận 

rút tiền ký quỹ của 

Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh. 

- 01 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận được hồ 

sơ đầy đủ, hợp lệ đối 

Nơi tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả giải 

quyết TTHC: Bộ 

phận tiếp nhận và trả 

kết quả tại Trung 

tâm phục vụ hành 

chính công các cấp 

trong phạm vi tỉnh 

Thái Nguyên. 

Không 

có 

- Nghị quyết 

số 190/2025/QH15 

ngày 19 tháng 02 năm 

2025 của Quốc hội 

Khóa XV quy định về 

xử lý một số vấn đề liên 

quan đến sắp xếp tổ 

chức bộ máy nhà nước. 

- Nghị định 

số 25/2025/NĐ-

Một 

cửa 

Chủ 

tịch 

UBND 

cấp 

tỉnh; Sở 

Nội vụ; 

Ngân 

hàng 

nhận 

Từ 

01/7/2026 

đến 

28/02/202

7 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-190-2025-QH15-xu-ly-van-de-lien-quan-dep-sap-xep-to-chuc-bo-may-nha-nuoc-643777.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-25-2025-ND-CP-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-cua-Bo-Noi-vu-644187.aspx
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STT Tên TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

Cơ 

quan 

thực 

hiện 

Hiệu lực 

từ ngày 

với việc cho doanh 

nghiệp cho thuê lại rút 

tiền ký quỹ của Ngân 

hàng nhận ký quỹ. 

CP ngày 21 tháng 02 

năm 2025 của Chính 

phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức 

của Bộ Nội vụ. 

- Nghị định 

số 145/2020/NĐ-

CP ngày 14 tháng 12 

năm 2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một 

số điều của Bộ luật Lao 

động về điều kiện lao 

động và quan hệ lao 

động. 

- Nghị định 

số 45/2025/NĐ-

CP ngày 28 tháng 02 

năm 2025 của Chính 

tiền ký 

quỹ  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-25-2025-ND-CP-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-cua-Bo-Noi-vu-644187.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-145-2020-ND-CP-huong-dan-Bo-luat-Lao-dong-ve-dieu-kien-lao-dong-quan-he-lao-dong-459400.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-145-2020-ND-CP-huong-dan-Bo-luat-Lao-dong-ve-dieu-kien-lao-dong-quan-he-lao-dong-459400.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Bo-Luat-lao-dong-2019-333670.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Bo-Luat-lao-dong-2019-333670.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-45-2025-ND-CP-to-chuc-cac-co-quan-chuyen-mon-thuoc-Uy-ban-nhan-dan-tinh-644996.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-45-2025-ND-CP-to-chuc-cac-co-quan-chuyen-mon-thuoc-Uy-ban-nhan-dan-tinh-644996.aspx
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STT Tên TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

Cơ 

quan 

thực 

hiện 

Hiệu lực 

từ ngày 

phủ quy định tổ chức 

các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung 

ương và Ủy ban nhân 

dân huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh, 

thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc trung 

ương. 

- Nghị quyết số 

66.18/2026/NQ-CP 

ngày 18 tháng 5 năm 

2026 của Chính phủ về 

về phân quyền, cắt 

giảm, đơn giản hóa thủ 

tục hành chính, điều 

kiện kinh doanh 
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STT Tên TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

Cơ 

quan 

thực 

hiện 

Hiệu lực 

từ ngày 

II. Lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước (1) 

1 Đăng ký 

hợp đồng 

nhận lao 

động thực 

tập 

03 ngày làm việc (kể 

từ ngày nhận được hồ 

sơ đầy đủ, hợp lệ) 

Nơi tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả giải 

quyết TTHC: Bộ 

phận tiếp nhận và trả 

kết quả tại Trung 

tâm phục vụ hành 

chính công các cấp 

trong phạm vi tỉnh 

Thái Nguyên. 

Không 

có 

- Luật Người lao động 

Việt Nam đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp 

đồng ngày 13 tháng 11 

năm 2020. 

- Nghị quyết số 

190/2025/QH15 ngày 

19 tháng 02 năm 2025 

của Quốc hội Khóa XV 

quy định về xử lý một 

số vấn đề liên quan đến 

sắp xếp tổ chức bộ máy 

nhà nước. 

- Nghị quyết số 

66.16/2026/NQ-CP 

ngày 07 tháng 4 năm 

2026 của Chính phủ về 

việc cắt giảm, đơn giản 

Một 

cửa 

UBND 

tỉnh 

30/6/2026 
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STT Tên TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

Cơ 

quan 

thực 

hiện 

Hiệu lực 

từ ngày 

hoá thủ tục hành chính, 

quy định liên quan đến 

hoạt động sản xuất, 

kinh doanh. 

- Nghị định số 

25/2025/NĐ-CP ngày 

21 tháng 02 năm 2025 

của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Bộ Nội 

vụ 

- Nghị định số 

45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính 

phủ quy định tổ chức 

các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung 
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STT Tên TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

Cơ 

quan 

thực 

hiện 

Hiệu lực 

từ ngày 

ương và Ủy ban nhân 

dân huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh, 

thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc trung 

ương. 

- Nghị định số  

112/2021/NĐ-CP ngày 

10/12/2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện 

pháp thi hành Luật 

Người lao động Việt 

Nam đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp 

đồng. 

- Thông tư số 

21/2021/TT-

BLĐTBXH ngày 

15/12/2021 của Bộ 
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STT Tên TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

Cơ 

quan 

thực 

hiện 

Hiệu lực 

từ ngày 

trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

quy định chi tiết một số 

điều của Luật Người 

lao động Việt Nam đi 

làm việc ở nước ngoài 

theo hợp đồng. 

- Thông tư số 

09/2026/TT-BNV ngày 

15 tháng 5 năm 2026 

của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 

21/2021/TT-

BLĐTBXH ngày 15 

tháng 12 năm 2021 của 

Bộ trưởng Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã 

hội quy định chi tiết 

một số điều của Luật 
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STT Tên TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

Cơ 

quan 

thực 

hiện 

Hiệu lực 

từ ngày 

Người lao động Việt 

Nam đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp 

đồng 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ (1) 

I. Lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước (1) 

1 Đăng ký 

hợp đồng 

lao động 

trực tiếp 

giao kết 

05 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận được 

đầy đủ hồ sơ hợp lệ 

Nơi tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả giải 

quyết TTHC: Bộ 

phận tiếp nhận và trả 

kết quả tại Trung 

tâm phục vụ hành 

chính công các cấp 

trong phạm vi tỉnh 

Thái Nguyên. 

Không - Luật Người lao động 

Việt Nam đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp 

đồng ngày 13 tháng 11 

năm 2020. 

- Nghị quyết 

số 190/2025/QH15 ngà

y 19/02/2025 của Quốc 

hội quy định về xử lý 

một số vấn đề liên quan 

Một 

cửa 

UBND 

xã, 

phường 

30/6/2026 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Luat-69-2020-QH14-Nguoi-lao-dong-Viet-Nam-lam-viec-o-nuoc-ngoai-theo-hop-dong-2020-439844.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Luat-69-2020-QH14-Nguoi-lao-dong-Viet-Nam-lam-viec-o-nuoc-ngoai-theo-hop-dong-2020-439844.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Luat-69-2020-QH14-Nguoi-lao-dong-Viet-Nam-lam-viec-o-nuoc-ngoai-theo-hop-dong-2020-439844.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Luat-69-2020-QH14-Nguoi-lao-dong-Viet-Nam-lam-viec-o-nuoc-ngoai-theo-hop-dong-2020-439844.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-190-2025-QH15-xu-ly-van-de-lien-quan-dep-sap-xep-to-chuc-bo-may-nha-nuoc-643777.aspx
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STT Tên TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

Cơ 

quan 

thực 

hiện 

Hiệu lực 

từ ngày 

đến sắp xếp tổ chức bộ 

máy nhà nước. 

- Nghị định 

số 25/2025/NĐ-

CP ngày 21 tháng 02 

năm 2025 của Chính 

phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức 

của Bộ Nội vụ. 

- Nghị định 

số 45/2025/NĐ-

CP ngày 28/02/2025 

của Chính phủ quy 

định tổ chức các cơ 

quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và 

Ủy ban nhân dân 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-25-2025-ND-CP-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-cua-Bo-Noi-vu-644187.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-25-2025-ND-CP-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-cua-Bo-Noi-vu-644187.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-45-2025-ND-CP-to-chuc-cac-co-quan-chuyen-mon-thuoc-Uy-ban-nhan-dan-tinh-644996.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-45-2025-ND-CP-to-chuc-cac-co-quan-chuyen-mon-thuoc-Uy-ban-nhan-dan-tinh-644996.aspx
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STT Tên TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

Cơ 

quan 

thực 

hiện 

Hiệu lực 

từ ngày 

huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh, 

thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc trung 

ương. 

- Nghị định 

số 128/2025/NĐ-

CP ngày 11 tháng 6 

năm 2025 quy định về 

phân quyền, phân cấp 

trong quản lý nhà nước 

lĩnh vực nội vụ. 

- Thông tư 

số 21/2021/TT-

BLĐTBXH ngày 15 

tháng 12 năm 2021 của 

Bộ trưởng Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã 

hội quy định chi tiết 

một số điều của Luật 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-128-2025-ND-CP-phan-quyen-phan-cap-trong-quan-ly-Nha-nuoc-linh-vuc-noi-vu-660602.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-128-2025-ND-CP-phan-quyen-phan-cap-trong-quan-ly-Nha-nuoc-linh-vuc-noi-vu-660602.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-21-2021-TT-BLDTBXH-huong-dan-Luat-Nguoi-lao-dong-di-lam-viec-o-nuoc-ngoai-342517.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-21-2021-TT-BLDTBXH-huong-dan-Luat-Nguoi-lao-dong-di-lam-viec-o-nuoc-ngoai-342517.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Luat-69-2020-QH14-Nguoi-lao-dong-Viet-Nam-lam-viec-o-nuoc-ngoai-theo-hop-dong-2020-439844.aspx
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STT Tên TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

Cơ 

quan 

thực 

hiện 

Hiệu lực 

từ ngày 

Người lao động Việt 

Nam đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp 

đồng. 

- Thông tư số 

09/2026/TT-BNV ngày 

15 tháng 5 năm 2026 

của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 

21/2021/TT-

BLĐTBXH ngày 15 

tháng 12 năm 2021 của 

Bộ trưởng Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã 

hội quy định chi tiết 

một số điều của Luật 

Người lao động Việt 

Nam đi làm việc ở 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Luat-69-2020-QH14-Nguoi-lao-dong-Viet-Nam-lam-viec-o-nuoc-ngoai-theo-hop-dong-2020-439844.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Luat-69-2020-QH14-Nguoi-lao-dong-Viet-Nam-lam-viec-o-nuoc-ngoai-theo-hop-dong-2020-439844.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Luat-69-2020-QH14-Nguoi-lao-dong-Viet-Nam-lam-viec-o-nuoc-ngoai-theo-hop-dong-2020-439844.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Luat-69-2020-QH14-Nguoi-lao-dong-Viet-Nam-lam-viec-o-nuoc-ngoai-theo-hop-dong-2020-439844.aspx
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STT Tên TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

Cơ 

quan 

thực 

hiện 

Hiệu lực 

từ ngày 

nước ngoài theo hợp 

đồng. 

 



Phụ lục II 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC  

VIỆC LÀM THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ  

CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH THÁI NGUYÊN 
(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày     /     /2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) 

 

STT Tên thủ tục hành chính Quyết định công bố 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (6) 

I. Lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước 

1 

Chuẩn bị nguồn lao động của doanh nghiệp hoạt động dịch 

vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 

theo hợp đồng 

Quyết định số 1268/QĐ-

UBND ngày 07/5/2026 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Thái 

Nguyên  

2 Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập  

Quyết định số 1532/QĐ-

UBND ngày 27/5/2026 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Thái 

Nguyên  

II. Lĩnh vực Việc làm 

1 
Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh 

nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm 

Quyết định số 77/QĐ-UBND 

ngày 15/01/2026 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Thái Nguyên  

2 
Cấp lại Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh 

nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm 

3 
Gia hạn Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh 

nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm 

4 
Thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh 

nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm 

5 
Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc 

làm 

III. Lĩnh vực Lao động - Tiền lương 

1 Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động 
Quyết định số 1268/QĐ-

UBND ngày 07/5/2026 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Thái 

Nguyên  

2 Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động 

3 Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động 

4 Thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động 

5 Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động 

Quyết định số 1147/QĐ-

UBND ngày 16/4/2025 của 

Chủ tịch UBND tỉnh. 

IV. Lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động 

1 
Khai báo với Sở Nội vụ khi đưa vào sử dụng các loại máy, 

thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động 
Quyết định số 1134/QĐ-

UBND ngày 15/4/2025 của 



2 
 

2 

Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn 

luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức huấn 

luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, 

tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung 

ương quyết định thành lập); Cấp Giấy chứng nhận doanh 

nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao 

động hạng B (trừ doanh nghiệp có nhu cầu tự huấn luyện 

do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng 

công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương 

quyết định thành lập) 

Chủ tịch UBND tỉnh Thái 

Nguyên  

3 

Gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, đổi tên Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao 

động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ 

quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước 

thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành 

lập); Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn 

luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ doanh nghiệp 

có nhu cầu tự huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung 

ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, 

ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập). 

V Lĩnh vực lưu trữ  

1 
Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 

dịch vụ lưu trữ 

Quyết định số 1268/QĐ-

UBND ngày 07/5/2026 của 

Chủ tịch UBND tỉnh 

B. TTHC cấp xã 

I. Lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước  

1 Đăng ký hợp đồng lao động trực tiếp giao kết 

Quyết định số 2229/QĐ-

UBND ngày 26/6/2025 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Thái 

Nguyên  
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